	UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HIỀN HÀO
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG


SỔ QUẢN LÝ

HỌC VIÊN CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ, TẬP HUẤN
Năm 2020



DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ CHUYÊN ĐỀ, TẬP HUẤN
Nội dung:  Tuyên truyền phòng, chống dịch CoVid-19
Thời gian tổ chức: 06/3/2023
Địa điểm: Nhà văn hóa  -  xã Hiền Hào
	TT
	Họ và tên
	Giới tính


	Địa chỉ
	Nghề nghiệp
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Buôn bán
	

	2
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	3
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	4
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	5
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	6
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	7
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	8
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	9
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Giáo viên
	

	10
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	11
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	12
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	13
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	14
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	15
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	


	16
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Giáo viên
	

	17
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Y sỹ
	

	18
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	19
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	20
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	21
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	22
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	23
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	24
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	25
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	26
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	27
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	28
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	29
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	30
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	31
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Buôn bán
	

	32
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	33
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	34
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	35
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	36
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	37
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	38
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	39
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Giáo viên
	

	40
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	Tổng cộng: 40 người
	
	
	
	
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ CHUYÊN ĐỀ, TẬP HUẤN

Nội dung: Lớp tập huấn kỹ thuật Nuôi cua
Thời gian tổ chức: 08/7/2023
Địa điểm: TT Nhà văn hóa xã Hiền Hào
	TT
	Họ và tên
	Giới tính


	Địa chỉ
	Nghề nghiệp
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	2
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	3
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	4
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	5
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	6
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	7
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	8
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	9
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	10
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	11
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	12
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	13
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	14
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	15
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	16
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	17
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	18
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	19
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	20
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	21
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	22
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	23
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	24
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	25
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	26
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	27
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	28
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	29
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	30
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	31
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	32
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	33
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	34
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	35
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	36
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	37
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	38
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	39
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	40
	
	x
	
	Xã Hiền Hào
	NTTS
	

	Tổng cộng: 40 người
	
	
	
	
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ CHUYÊN ĐỀ, TẬP HUẤN

Nội dung:  Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản thanh niên vị thành niên, phòng chống xâm hại trẻ em
Thời gian tổ chức: 21/7/2023
Địa điểm: Trường TH&THCS Hiền Hào
	TT
	Họ và tên
	Giới tính


	Địa chỉ
	Nghề nghiệp
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	2
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	3
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	4
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	5
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	6
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	7
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	8
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	9
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	10
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	11
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	12
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	13
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	14
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	15
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	16
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	17
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	18
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	19
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	20
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	21
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	22
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	23
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	24
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	25
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	26
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	27
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	28
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	29
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	30
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	31
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	32
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	33
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	34
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	35
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	36
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	37
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	38
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	39
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	40
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	41
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	42
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	43
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	44
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	45
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	46
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	47
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	48
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	49
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	50
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	51
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	52
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	53
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	54
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	55
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	56
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	57
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	58
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	59
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	60
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	61
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	62
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	63
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	64
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	65
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	66
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	67
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	68
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	69
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	70
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	71
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	72
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	73
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	74
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	75
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	76
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	77
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	78
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	79
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	80
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	81
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	82
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	83
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	84
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	85
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	86
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	87
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	88
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	89
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	90
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	91
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	92
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	93
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	94
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	95
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	96
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	97
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	98
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	99
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	100
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	101
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	102
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	103
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	104
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	105
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	106
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	107
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	108
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	109
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	110
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	111
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	112
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	113
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	114
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	115
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	116
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	117
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	118
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	119
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	120
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	121
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	122
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	123
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	124
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	125
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	126
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	127
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	128
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	129
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	130
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	131
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	132
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	133
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	134
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	135
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	136
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	137
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	138
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	139
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	140
	
	
	
	Xã Hiền Hào
	Học sinh
	

	Tổng cộng: 140 người
	
	
	
	
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ CHUYÊN ĐỀ, TẬP HUẤN

Nội dung:  Tuyên truyền Công tác Dân số trong tình hình mới
Thời gian tổ chức: 20/10/2023
Địa điểm: TT Nhà văn hóa xã Hiền Hào
	TT
	Họ và tên
	Giới tính


	Địa chỉ
	Nghề nghiệp
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	2
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	3
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	4
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	5
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	6
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	7
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	8
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	9
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	10
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	11
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	12
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	13
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	14
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	15
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	PCTHội
	

	16
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	17
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	18
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	19
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	20
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	21
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	22
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	23
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	24
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	25
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	26
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	27
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	28
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	29
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	30
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	31
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	32
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	33
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	34
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	35
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	36
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	37
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	38
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	39
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	40
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	41
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	42
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	43
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	44
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	45
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	46
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	47
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	48
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	49
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	50
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	51
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	52
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	53
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	54
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	55
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	56
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	57
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	58
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	59
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	60
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	61
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	62
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	63
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	64
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	65
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	66
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	67
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	68
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	69
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	70
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	71
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	72
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	73
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	74
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	75
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	76
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	77
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	78
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	79
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	80
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	81
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	82
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	83
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	84
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Già yếu
	

	85
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	86
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	87
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	88
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	89
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	90
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	91
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	92
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	93
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	94
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	95
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	96
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	97
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Dịch vụ
	

	98
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	Hưu trí
	

	99
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	100
	
	
	x
	Xã Hiền Hào
	LĐTD
	

	Tổng cộng: 100 người
	
	
	
	
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ CHUYÊN ĐỀ, TẬP HUẤN

Nội dung:  Tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho ngư dân trên địa bàn
Thời gian tổ chức: 25/11/2023
Địa điểm: TT Nhà văn hóa xã Hiền Hào
	TT
	Họ và tên
	Giới tính


	Địa chỉ
	Nghề nghiệp
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	x
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	x
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	x
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	x
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 50 người
	
	
	
	
	


